
 
H1N1 Influenza 09 (Bệnh Cúm Heo ở Người) 
 
 
Bệnh Cúm theo mùa và Cúm H1N1 influenza 09: 
những điều quý vị cần biết  
 
 
H1N1 influenza 09 là một loại siêu vi cúm mới gây bệnh ở người. Siêu vi mới này sẽ tiếp 
tục lan rộng ở NSW, cùng với các loại siêu vi cúm khác được thấy mỗi năm. Siêu vi H1N1 
influenza 09 gây bệnh nhẹ đối với phần đông mọi người, gây bệnh nặng cho một số ít, và 
nói chung thì là một căn bệnh vừa phải. Vì phần đông mọi người không được miễn nhiểm 
đối với loại siêu vi này nên năm nay có thể sẽ có nhiều người bị cảm cúm (‘bệnh cúm’) 
hơn so với những năm trước đây.  
 
Triệu chứng cảm cúm ra sao? 
 
Cả cúm H1N1 influenza 09 và cúm bình thường theo mùa đều có thể gây triệu chứng 
nóng sốt, ớn lạnh, ho, đau cổ họng, mệt mỏi, và đau nhức bắp thịt, và đôi khi bị ói mửa 
và tiêu chảy. Các ca cảm cúm nặng có thể gây khó thở và viêm phổi. Thường thì các triệu 
chứng xuất hiện khoảng từ hai tới bốn ngày sau khi nhiễm bệnh. Nếu có các triệu chứng 
này thì quý vị nên ở nhà cho tới khi hết.  
 
Ai có nhiều nguy cơ dễ bị cảm cúm nặng? 
 
Một số người dễ bị cúm theo mùa và cúm H1N1 influenza 09 nặng hơn, gồm những 
người: 
• Đang mang thai (nhất là trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba) 
• Bị bệnh phổi kinh niên (kể cả bệnh suyển) 
• Bị béo phì nặng 
• Bị bệnh tim kinh niên  
• Bị bệnh thận hoặc gan kinh niên  
• Bị bệnh về máu (kể cả bệnh hồng cầu liềm)  
• Bị bệnh thần kinh  
• Bị rối loạn chuyển hoá (chẳng hạn như bệnh tiểu đường)  
• Có hệ thống miễn nhiểm yếu hoặc bị ức chế (có thể gây ra bởi bệnh ung thư, thuốc 

men hoặc bệnh HIV/AIDS) 
• Có nguồn gốc Thổ Dân hoặc dân Hải Đảo (thuộc bất kỳ hạng tuổi nào). 
 
Tôi phải làm gì nếu có triệu chứng cảm cúm? 
 
• Nếu bị bệnh nặng thì quý vị gọi ba số không (000) hoặc tới phòng cấp cứu 

bệnh viện.  
• Nếu bị bệnh ở mức trung bình, hoặc có nguy cơ bị bệnh nặng hơn thì quý vị 

nên đi khám bác sĩ toàn khoa ngay khi có triệu chứng. 
• Nếu thấy hơi khó chịu nhưng không có nguy cơ bị bệnh nặng hơn thì hãy ở nhà cho 

tới khi quý vị thấy khỏe lại.  
• Khi đi khám bác sĩ, hãy gọi điện thoại trước để coi quý vị có thể được cho ngồi chờ ở 

một nơi cách biệt không. Hãy hỏi xin khẩu trang nếu quý vị bị ho và phải ngồi chờ 
gần những người khác.  

• Dùng khăn giấy che miệng mũi khi ho và hắt hơi. Bỏ khăn đã dùng vào thùng rác. 
• Rửa tay với xà bông và dưới vòi nước chảy trong vòng 10 giây sau khi ho, hắt hơi 

hoặc hỉ mũi, và trước khi đụng vào người khác hoặc các vật dụng dùng chung. 
• Nếu đang cho con bú sữa mẹ thì quý vị có thể tiếp tục cho con bú sữa mẹ. 
 
Tôi phải làm sao nếu tôi có nguy cơ bị bệnh nặng hơn, và người 
nhà tôi bị cảm cúm? 
 
Khi có thể được thì tránh xa người bệnh, kể cả việc ra ngủ ở phòng khác. Khuyến khích 



 
người bệnh làm theo các cách ho và hắt hơi hạp vệ sinh. Rửa tay thường xuyên. Nếu quý 
vị có nguy cơ bị bệnh rất cao (thí dụ người bị ức chế tủy xương) thì hãy hỏi bác sĩ chữa 
trị chuyên khoa coi có nên dùng phép phòng bệnh với thuốc chống cảm cúm hay không. 
 
Thuốc chống cảm cúm  
 
Chữa trị bằng thuốc chống cảm cúm oseltamivir (Tamiflu®) và zanamivir (Relenza®) có 
thể làm giảm thời gian và mức độ căn bệnh của những người đã bị cúm. 
 
Những người có nguy cơ cao dễ bị bệnh nặng nên xin được chữa trị sớm khi có triệu 
chứng cảm cúm. Thuốc chống cảm cúm được cấp miễn phí cho những người có nguy cơ 
bị bệnh cao và cho những người bị bệnh nặng hoặc ở mức trung bình, nếu việc chữa trị 
có thể được bắt đầu trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi có triệu chứng. 
 
Những người khác có thể lấy thuốc chống cảm cúm bằng toa thuốc riêng từ bác sĩ của 
mình. Trong phần lớn trường hợp thì quý vị có thể tiếp tục uống thuốc mình đang dùng, 
nhưng quý vị nên bàn với bác sĩ của mình về chuyện này. Phụ nữ có bầu hoặc cho con bú 
sữa mẹ có thể uống thuốc chống cảm cúm nếu được bác sĩ khuyến cáo.  
 
Chăm sóc cho người bệnh cảm cúm  
 
• Cho uống thuốc có chất paracetamol hoặc ibuprofen để làm giảm nhẹ triệu chứng. 

Luôn luôn theo đúng các chỉ dẫn.  
• Đừng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên uống aspirin mà không hỏi ý kiến bác sĩ 

trước.  
• Làm người bệnh được càng thoải mái càng tốt. Nghỉ ngơi là điều quan trọng. 
• Cho ăn thức ăn lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng. 
• Khuyến khích người bệnh uống nước. 
• Để túi rác và khăn giấy dùng một lần rồi bỏ ở gần người bệnh. 
• Ghi lại ngày giờ và liều lượng các thuốc men của người bệnh để quý vị biết khi nào thì 

có thể cho uống liều kế tiếp. 
• Khi có thể được, duy trì khoảng cách trên một mét đối với người bệnh, kể cả việc ra 

ngủ riêng. 
• Nếu quý vị nghĩ là người bệnh đang trở bệnh nặng hơn thì hãy hỏi bác sĩ để 

được cố vấn thêm. Trong trường hợp khẩn cấp thì gọi điện thoại ba số không 
(000). 

 
Nhận ra các dấu hiệu của bệnh nặng  
 
Nếu người mà quý vị đang chăm sóc có các dấu hiệu và triệu chứng sau thì hãy 
tìm sự giúp đỡ y khoa khẩn cấp.  
Trẻ em: 

• thở nhanh hoặc khó thở  
• da có màu tái xanh  
• không uống đủ thức uống  
• không thức dạy hoặc không có phản ứng  
• khó chịu đến nổi đứa trẻ không muốn được ôm  
• các triệu chứng giống như bị cúm trở nên khá hơn, nhưng xuất hiện trở lại với cơn 

sốt và ho nhiều hơn 
• bị sốt và da phát ban. 

Người lớn: 
• khó thở hoặc thở dốc  
• đau hoặc cảm thấy nặng ngực hay bụng  
• thình lình thấy chóng mặt  
• bị lẫn lộn  
• ói mửa nhiều hoặc kéo dài. 

 
Do NSW Health ấn hành 13 Tháng Bảy 2009 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


